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	SỞ GD&ĐT ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT MƯỜNG NHÀ
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	Số ……./KH-THPT
	   Điện Biên, ngày 03 tháng 4 năm 2025



KẾ HOẠCH
Phát triển quy mô lớp, học sinh, người làm việc năm học 2025- 2026

I. QUY MÔ SỐ LỚP, SỐ HỌC SINH
	Số TT
	Khối lớp
	Thực hiện
năm học 2024 - 2025
(tính đến ngày  15/4/2025)
	Dự báo 
năm học 2025- 2026
(tại thời điểm 10/2025)

	
	
	Số lớp
	Số học sinh
	HS/Lớp
	Số lớp
	Số học sinh
	HS/Lớp

	1
	Khối 10
	5
	187
	37.4
	5
	210
	42

	2
	Khối 11
	4
	158
	39
	4
	180
	45

	3
	Khối 12
	4
	135
	33.8
	4
	150
	37.5

	Tổng cộng
	13
	480
	36.9
	13
	540
	41.5


II. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC
	TT
	Vị trí việc làm
	Số lượng
 hiện có (tính đến 15/4/2025)
	Năm học 
2025-2026

	
	
	
	SL cần
	Bổ sung

	1
	Ban giám hiệu
	3
	3
	0

	
	- Hiệu trưởng (Giám đốc)
	1
	1
	0

	
	- Phó Hiệu Trưởng (P.GĐ)
	2
	2
	0

	2
	Giáo viên
	THCS
	THPT-26
	29
	3

	
	     - Văn
	
	4
	4
	

	
	     - Sử
	
	2
	2
	

	
	     - Địa
	
	1
	2
	1

	
	     - Toán
	
	5
	5
	

	
	     - Lý
	
	2
	2
	

	
	     - Hoá
	
	2
	2
	

	
	     - Sinh
	
	2
	2
	

	
	     - Thể dục
	
	2
	2
	

	
	     - Ngoại ngữ
	
	2
	3
	1

	
	     - KTCN
	
	1
	1
	0

	
	     - KTNN
	
	0
	0
	0

	
	     - GDCD
	
	1
	1
	0

	
	     - Tin
	
	2
	2
	0

	
	     - GDQP
	
	0
	1
	1

	
	   - Dạy nghề
	
	0
	0
	0

	
	   - Âm nhạc
	
	0
	0
	0

	
	   - Mỹ thuật
	
	0
	0
	0

	
	   - Khác (ghi rõ loại hình)
	
	
	
	

	3
	Đoàn đội
	
	
	

	4
	Phục vụ giảng dạy
	0
	0
	0

	
	  - Cán bộ Thư viện
	0
	0
	0

	
	  - Cán bộ Thí nghiệm
	0
	0
	0

	5
	Nhân viên
	5
	5
	0

	
	      - Y tế
	1
	1
	0

	
	      - Kế toán
	1
	1
	0

	
	      - Thủ quỹ
	1
	1
	0

	
	      - Bảo vệ
	2
	2
	0

	
	      - Phục vụ
	0
	0
	0

	
	      - Giáo vụ
	0
	0
	0

	
	      - Kỹ thuật viên
	0
	0
	0

	
	      - Văn thư
	0
	0
	0

	
	      - Khác (ghi loại hình)
	0
	0
	0


	III. TỔNG HỢP NHU CẦU NGƯỜI LÀM VIỆC
	Chức danh
	Số lượng
hiện có
	Năm học 2025-2026

	· 
	
	SL cần
	Bổ sung

	1. Ban giám hiệu
	3
	3
	0

	2. Giáo viên giảng dạy
	26
	29
	3

	3. Đoàn, Đội
	0
	0
	0

	4. Phục vụ giảng dạy
	0
	0
	0

	5. Nhân viên
	5
	5
	0

	Tổng:
	34
	37
	3


	IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC ĐƠN VỊ TỔ, PHÒNG
	STT
	Tên tổ (phòng)
	Số lượng người làm việc
	Số lượng 
cấp phó
	Ghi chú

	1
	Tổ: KHTN
	16
	1
	

	2
	Tổ: KHXH
	16
	1
	

	3
	Tổ: Văn phòng
	5
	1
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- Lưu: VT.							
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DANH SÁCH NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƠN VỊ
(Tính đến thời điểm 15/4/2025)
(Kèm theo Kế hoạch số 826/SGDĐT- VP ngày 27 tháng 3 năm 2025)

I. Lãnh đạo đơn vị (Tổng số: 03 người)
	Stt
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Trình độ CM
	Chuyên ngành đào tạo
	Chức vụ
hiện tại
	Ghi chú

	1
	Đỗ Cao Thượng
	07/06/1979
	Thạc sĩ
	QLGD
	Hiệu trưởng
	

	2
	Chu Công Điển
	06/01/1978
	Thạc sĩ
	QLGD
	P. Hiệu trưởng
	

	3
	Nguyễn Trọng Trung
	01/08/1982
	Đại học
	Địa lí
	P. Hiệu trưởng
	


II. Giáo viên (Tổng số: 26 người)
	Môn dạy
	Stt
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Trình độ chuyên môn
	Chuyên 
ngành 
	Ghi chú

	Ngữ văn
	1
	Trần Thị Vân Anh
	22/03/1982
	Thạc sĩ
	Ngữ văn
	

	
	2
	Tòng Thị Thu Hoài
	25/10/1983
	ĐHSP
	Ngữ văn
	

	
	3
	Nguyễn Hồng Diễm
	05/06/1986
	Thạc sĩ
	Ngữ văn
	

	
	4
	Trần Thị Thùy
	14/01/1988
	ĐHSP
	Ngữ văn
	

	Lịch sử
	5
	Nguyễn Thị Cảnh
	03/01/1984
	ĐHSP
	Lịch sử
	

	
	6
	Lương Thu Trang
	27/06/2001
	ĐHSP
	Lịch sử
	

	Địa lí
	7
	Lò Thị Dung
	02/02/1988
	ĐHSP
	Địa lí
	

	Toán
	8
	Vũ Kiên Cường
	25/03/1981
	ĐHSP
	Toán
	

	
	9
	Nguyễn Việt Khánh
	30/08/1979
	ĐHSP
	Toán
	

	
	10
	Trần Thị Liên
	01/07/1990
	ĐHSP
	Toán
	

	
	11
	Phạm Thị Trang
	26/09/1987
	ĐHSP
	Toán
	

	
	12
	Tòng Minh Hòa
	29/07/1997
	ĐHSP
	Toán
	

	Vật lí
	13
	Vũ Văn Đông
	28/08/1985
	ĐHSP
	Vật lý
	

	
	14
	Hoàng Công Sùng
	27/07/1988
	ĐHSP
	Vật lý
	

	Hóa học
	15
	Trần Thị Hiếu
	05/08/1987
	ĐHSP
	Hóa học
	

	
	16
	Tòng Văn Phương
	28/03/1990
	ĐHSP
	Hóa học
	

	Sinh học
	17
	Ngô Quốc Ngọc
	07/07/1987
	ĐHSP
	Sinh học
	

	
	18
	Vì Hương Thơ
	13/01/1989
	ĐHSP
	Sinh-Hóa
	

	Tin học
	19
	Đặng Minh Thương
	10/08/1985
	ĐHSP
	Tin học
	

	
	20
	Cà Mai Tân
	20/05/1990
	ĐHSP
	Tin học
	

	Tiếng anh

	21
	Vũ Thị Huyền
	18/10/1980
	ĐHSP
	Tiếng Anh
	

	
	22
	Nguyễn Tiểu Phong
	10/06/1981
	ĐHSP
	Tiếng Anh
	

	Thể dục
	23
	Vũ Văn Tuấn
	08/02/1985
	ĐHSP
	Thể dục
	

	
	24
	Lò Văn Hảo
	02/04/1987
	ĐHSP
	Thể dục
	

	CN
	25
	Thào A Sùng
	15/11/1986
	ĐHSP
	KTCN
	

	GDCD
	26
	Sùng A Sếnh
	19/04/1987
	ĐHSP
	GD C.trị
	



III. Nhân viên phục vụ giảng dạy (Tổng số: 0- GV kiêm nhiệm)
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Trình độ chuyên môn
	Chuyên ngành đào tạo
	Công việc hiện nay
	Ghi chú

	1
	Phạm Thị Trang
	26/09/1987
	ĐHSP
	Toán
	GV kiêm Nhân viên TB
	


IV. Nhân viên hành chính(Tổng số: 05 người)
	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Trình độ chuyên môn
	Chuyên ngành đào tạo
	Công việc hiện nay
	Ghi chú

	1
	Ngọc Thị Ngân
	07/08/1985
	Trung cấp
	Y Sỹ
	NVYT
	


	2
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	25/10/1989
	Đại học
	Văn thư, lưu trữ
	VT-TQ
	

	3
	Lò Thị Chiêm
	12/02/2000
	Cao đẳng
	Kế toán viên trung cấp
	Kế toán
	

	4
	Lò Văn Chính
	01/03/1973
	Sơ cấp
	Thông tin vô tuyến
	Bảo vệ
	


	5
	Lò Văn Huôm
	25/08/1972
	
	
	Bảo vệ
	




Nơi nhận:					        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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